
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 11, đường số 2, Khu Công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

01/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SƠN BỘT VLC

3702966840

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, 
ma tít; Sản xuất mực in

2022(Chính)

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, vécni

4663

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn sơn công nghiệp, sơn tàu thuỷ; Bán buôn 
hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

4669

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hoá (không bao gồm đại lý chứng 
khoán, bảo hiểm); Môi giới hàng hoá (không bao gồm môi giới 
tài chính, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm)

4610

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển

5229

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ô tô, xe container

4933

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

8. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công 
nghiệp

4659

10. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

11. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

12. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SƠN BỘT VLC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VLC POWDER COATING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: VLC-PC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0947829248
Email:

Fax:
Website:
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12.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HẢI 
PHÒNG 

Số 12 Lạch Tray, 
Phường Lạch Tray, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

4.800.000.000 40,000 0200575580

2 CÔNG  TY 
CỔ PHẦN 
SƠN HẢI 
PHÒNG SỐ 
2

Lô D1, Khu công 
nghiệp Tràng Duệ, Xã 
Hồng Phong, Huyện 
An Dương, Thành 
phố Hải Phòng, Việt 
Nam

6.120.000.000 51,000 0200762164

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ hóa học

7490

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

15. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Phá dỡ 4311

19. Chuẩn bị mặt bằng 4312

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

23. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

24. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 BÙI KIM 
NGỌC

Số 4E Trần Hưng 
Đạo, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận Hồng 
Bàng, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

120.000.000 1,000 030882033

4 NGUYỄN 
VĂN DŨNG 

Số 14 Hàng Kênh, 
Phường Trại Cau, 
Quận Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng, Việt 
Nam

240.000.000 2,000 035072000571

5 NGUYỄN 
THỊ LAN

Số 14 Hàng Kênh, 
Phường Trại Cau, 
Quận Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng, Việt 
Nam

240.000.000 2,000 031174003555

6 NGUYỄN 
THỊ THU 
THỦY

Số 10A/45 Đinh Tiên 
Hoàng, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

120.000.000 1,000 031181007902

7 VŨ THANH 
TUẤN

Thôn Bắc Tạ, Xã 
Hùng Tiến, Huyện 
Vĩnh Bảo, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

120.000.000 1,000 031082002904

8 NGUYỄN 
THỊ THANH 
HƯƠNG

Số 4/81 Tô Hiệu, 
Phường Trại Cau, 
Quận Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng, Việt 
Nam

240.000.000 2,000 031177005850

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031082002904
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Bắc Tạ, Xã Hùng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 79/31 Hùng Duệ Vương, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THANH TUẤN Nam

10/01/1982 Kinh Việt Nam

27/10/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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